
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM

Mã số thuế: 0314658576-003

Địa chỉ: Văn phòng B, tầng 5, TN Taisei Square Hanoi, 289 Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội

Đại diện:

STT
Ngày hóa 

đơn
Số hóa đơn Ký hiệu Diễn giải

Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT

Tổng thanh 

toán

1 16/04/2025 00023799 1C25TNN VN0438128120250403 2.013.614  161.089  2.174.703  

2 22/04/2025 00025263 1C25TNN VN0437202511291791 733.964  58.717  792.681  

3 22/04/2025 00025264 1C25TNN VN0438128120250417 2.471.250  197.700  2.668.950  

4 29/04/2025 00026777 1C25TNN VN0446202514399512 933.464  74.677  1.008.141  

5 29/04/2025 00026778 1C25TNN VN0447202517465669 501.830  40.146  541.976  

6 29/04/2025 00026780 1C25TNN VN0448202517461969 501.830  40.146  541.976  

7 29/04/2025 00026782 1C25TNN VN0451202517464955 501.830  40.146  541.976  

8 05/05/2025 00028076 1C25TNN VN0450202517467546 501.830  40.146  541.976  

9 05/05/2025 00028077 1C25TNN VN0444128120250423 2.033.854  162.708  2.196.562  

10 05/05/2025 00028078 1C25TNN VN0436128120250423 2.024.754  161.980  2.186.734  

11 14/05/2025 00029981 1C25TNN VN0439128120250430 1.067.890  85.431  1.153.321  

12 14/05/2025 00029982 1C25TNN VN0446128120250504 332.500  26.600  359.100  

13 14/05/2025 00029983 1C25TNN VN0447128120250504 266.000  21.280  287.280  

14 14/05/2025 00029984 1C25TNN VN0451128120250504 805.214  64.417  869.631  

15 21/05/2025 00031338 1C25TNN VN0435128120250511 792.152  63.372  855.524  

16 27/05/2025 00032922 1C25TNN VN0451128120250515 700.735  56.059  756.794  

17 27/05/2025 00032923 1C25TNN VN0435128120250521 747.320  59.786  807.106  

18 27/05/2025 00032924 1C25TNN VN0446128120250521 626.440  50.115  676.555  

19 27/05/2025 00032925 1C25TNN VN0439128120250521 888.978  71.118  960.096  

Số: Q2.HN271225/BKHD/NT-GS

                     Chức vụ: 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2025

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN QUÝ 2/2025



STT
Ngày hóa 

đơn
Số hóa đơn Ký hiệu Diễn giải

Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT

Tổng thanh 

toán

20 27/05/2025 00032926 1C25TNN VN0443128120250521 713.011  57.041  770.052  

21 30/05/2025 00033965 1C25TNN VN0459202515108632 401.464  32.117  433.581  

22 04/06/2025 00034541 1C25TNN VN0453202515102899 196.392  15.711  212.103  

23 04/06/2025 00034542 1C25TNN VN0452202515108701 196.392  15.711  212.103  

24 04/06/2025 00034543 1C25TNN VN0461202515103665 501.830  40.146  541.976  

25 04/06/2025 00034544 1C25TNN VN0451128120250528 736.470  58.918  795.388  

26 07/06/2025 00035813 1C25TNN VN0446128120250529 767.387  61.391  828.778  

27 07/06/2025 00035814 1C25TNN VN0436128120250601 858.652  68.692  927.344  

28 20/06/2025 00038361 1C25TNN VN0444128120250604 715.829  57.266  773.095  

29 20/06/2025 00038362 1C25TNN VN0439128120250605 733.953  58.716  792.669  

30 20/06/2025 00038363 1C25TNN VN0443128120250605 706.080  56.486  762.566  

31 20/06/2025 00038364 1C25TNN VN0454202504424282 501.830  40.146  541.976  

32 20/06/2025 00038365 1C25TNN VN0464202504424662 501.830  40.146  541.976  

33 27/06/2025 00040176 1C25TNN VN0439128120250615 702.473  56.198  758.671  

34 27/06/2025 00040177 1C25TNN VN0437128120250615 751.502  60.120  811.622  

35 27/06/2025 00040178 1C25TNN VN0443128120250615 1.063.060  85.045  1.148.105  

36 27/06/2025 00040179 1C25TNN VN0439128120250619 710.273  56.822  767.095  

37 30/06/2025 00040748 1C25TNN VN0465202514422449 741.684  59.335  801.019  

38 30/06/2025 00040749 1C25TNN VN0451128120250618 724.420  57.954  782.374  

30.669.981 2.453.594 33.123.575 

920.100 73.608 993.708 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 3.0%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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